
STT
Ngày nộp

Mã số sinh 

viên
Tên sinh viên Lớp

1 24/10/2020 CD182905 Nguyễn Trọng Đông K10.DCN4

2 24/10/2020 CD180872 Trần Tuấn Anh K10.UDPM4

3 24/10/2020 CD180872 Trần Tuấn Anh K10.UDPM4

4 25/10/2020 CD182252 Nguyễn Thị Hoài Tú K10.CDT1

5 26/10/2020 CD182759 Nguyễn Thiện Quang K10.LTMT4

6 26/10/2020 CD180744 Vương Trung Kiên K10.LTMT 5

7 26/10/2020 CD180104 Đàm Thuận Tiện K10.KTML1

8 26/10/2020 CD180815 Nguyễn Tiến Đại K10.OTO4

9 26/10/2020 CD180920 Lê Đình Đông K10.OTO4

10 26/10/2020 CD181675 Lê Mạnh Hùng K10.LTMT 2

11 27/10/2020 CD181992 Vũ Đức Kiên K10.LTMT 5

12 27/10/2020 CD182046 Tô Hoàng Huy K10.KTML3

13 27/10/2020 CD183198 Hoàng Trọng Hưởng

14 27/10/2020 CD180698 Hà Huy Trí K10.CDT2

15 27/10/2020 CD180891 Nguyễn Văn Toàn K10.UDPM4

16 27/10/2020 CD180746 Nguyễn Văn Tài Toàn K10.DTCN1

17 27/10/2020 CD182930 Trịnh Văn Hoan K10.DDD

18 27/10/2020 CD182853 Phạm Văn Việt K10.CDT5

DANH SÁCH SINH VIÊN K10 NỘP HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG

Từ ngày 24/10/2020 - 01/11/2020

Lưu ý: Sinh viên đã nộp học phí qua Ngân hàng nhưng Chưa  có tên trong danh sách 

này vui lòng liên hệ phòng Tài chính kế toán để đối chiếu thông tin .



19 27/10/2020 CD180848 Trần Đức Đạt K10.OTO4

20 27/10/2020 CD181895 Nguyễn Thị Chi K10.LTMT 2

21 27/10/2020 CD181839 Vũ Minh Sáng K10.QTM

22 27/10/2020 CD181565 Lê Hồng Quân K10.OTO 1

23 27/10/2020 CD181892 Đặng Anh Tuấn K10.OTO7

24 28/10/2020 CD180813 Ngô Quang Đức K10.DCN2

25 28/10/2020 CD180045 Khuất Duy Vĩnh K10.TKĐH1

26 28/10/2020 CD180958 Trần Xuân Hiếu K10.CDT3

27 28/10/2020 CD180928 Đặng Văn Lượng K10.OTO4

28 28/10/2020 CD181923 Nguyễn Thị Khánh Ly K10.CDT1

29 28/10/2020 CD181640 Trần Mạnh Hải K10.QTM

30 28/10/2020 CD180007 Nguyễn Quang Khải K11.OTO10

31 28/10/2020 CD181834 Nguyễn Quang Sang K10.LTMT3

32 29/10/2020 CD181278 Trương Trường Giang K10.KTML2

33 29/10/2020 CD182280 Nguyễn Đình Sơn K10.OTO8

34 29/10/2020 CD182226 Nguyễn Văn Giáp K10.OTO8

35 29/10/2020 CD182343 La Thị Hải Yến K10.UDPM2

36 29/10/2020 CD182121 Cao Văn Lâm K10.DTCN2

37 29/10/2020 CD182009 Phạm Đức Anh K10.TKDH3

38 29/10/2020 CD182536 Lê Ngọc Huy K10.QTDN

39 29/10/2020 CD180254 Lê Hải Đăng K10.KTLD

40 29/10/2020 CD182221 Đỗ Việt Thắng K10.CGKL



41 30/10/2020 CD182476 Phạm Thị Nguyệt K10.QTDN

42 30/10/2020 CD181772 Vũ Tiến Đạt K10.LTMT1

43 30/10/2020 CD183179 Quách Quốc Tuấn K10.OTO 1

44 30/10/2020 CD182579 Đinh Phú Cương Huy K10.DCN4

45 30/10/2020 CD182867 Phạm Văn Thái K10.UDPM4

46 30/10/2020 CD180536 Nguyễn Mai Anh K10.KTDN

47 30/10/2020 CD180457 Phạm Thị Mai Hương K10.DCN2

48 30/10/2020 CD181258 Đoàn Phan Tú K10.KTML2

49 30/10/2020 CD180046 Tống Đại Từ K10.OTO 1

50 30/10/2020 CD181384 Bùi Đăng Hữu K10.LTMT 2

51 30/10/2020 CD183174 Nguyễn Văn Mạnh K10.LTMT1

52 30/10/2020 CD182911 Nguyễn Hồ Quang K10.QTM

53 31/10/2020 CD182506 Trần Ngọc Dũng K10.LTMT4

54 31/10/2020 CD181287 Vương Quang Ninh K10.LTMT 2

55 31/10/2020 CD180050 Lý Văn Thành K10.OTO 1

56 31/10/2020 CD181246 Diêm Công Thành K10.LTMT 2

57 31/10/2020 CD180591 Nguyễn Duy Hoàng

58 31/10/2020 CD182553 Giang Văn Vũ K10.TKDH4

59 31/10/2020 CD180523 Lê Đức Huỳnh K10.TKĐH2

60 01/11/2020 CD182037 Nguyễn Đình Lượng K10.OTO7

61 01/11/2020 CD183109 Nguyễn Hữu Hưng K10.OTO10

62 01/11/2020 CD180112 Nguyễn Văn Giỏi K10.DTCN1


